	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1776/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-TTCP ngày 24/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 760/TT-TTr ngày 16/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được thay thế (05 thủ tục) trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

 (Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo)

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (địa chỉ: http://thanhtra.hoabinh.gov.vn).

Điều 2. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính áp dụng chung trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại công bố tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kể từ ngày ký.

- Giao Thanh tra tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 30/8/2021.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử, trụ sở cơ quan, đơn vị; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu VT, KSTT (Ng.05b)
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khánh


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1776 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. TTHC THAY THẾ (Thay thế 05 TTHC lĩnh vực giải quyết khiếu nại công bố tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
	STT
	Tên TTHC thay thế/ Mã TTHC
	Thời gian thực hiện TTHC
	Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế
	Địa điểm thực hiện, Cơ quan thực hiện

	A
	TTHC CẤP TỈNH
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
2.002407.000.00.00.H28
	- Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày); 

- Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày).
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
2.002411.000.00.00.H28
	- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày); 

- Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 70 ngày).
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

	B
	TTHC CẤP HUYỆN
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
2.002408.000.00.00.H28
	- Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày); 

- Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày).
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
2.002412.000.00.00.H28
	- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày); 

- Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 60 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 70 ngày).
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện

	C
	TTHC CẤP XÃ
	
	
	

	
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
2.002409.000.00.00.H28
	- Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp tối đa 45 ngày); 

- Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn 45 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 60 ngày).
	Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
	Ủy ban nhân dân cấp xã


B. TTHC BÃI BỎ (Công bố tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC bị thay thế (cũ)

	A
	TTHC CẤP TỈNH
	

	1
	2.001928.000.H28
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

	2
	2.001924.000.H28
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

	B
	TTHC CẤP HUYỆN
	

	1
	2.001927.000.H28
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

	2
	2.001920.000.H28
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

	C
	TTHC CẤP XÃ
	

	1
	2.001925.000.H28
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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